
Ví dụ minh họa 

TÌM XU HƯỚNG CHUNG (TRENDS) 

Ví dụ 1: 

The line graph below shows the electricity consumption (in kilowatt-hours) in two cities from 1990 to 

2020. 

Biểu đồ đường bên dưới hiển thị mức tiêu thụ điện (tính bằng kilowatt-giờ) tại hai thành phố từ năm 

1990 đến năm 2020. 

 

Xu hướng chung của nhu cầu sử dụng điện: 

• Mức tiêu thụ điện của 2 thành phố có xu hướng tỷ lệ nghịch. 

• Thành phố 1 tăng đều đặn trong khi thành phố 2 giảm liên tục. 

Overview:  

Overall, electricity consumption in City 1 showed a steady upward trend, while City 2 experienced a 

continuous decline over the period. 

Nhìn chung, mức tiêu thụ điện ở Thành phố 1 có xu hướng tăng đều đặn, trong khi Thành phố 2 liên tục 

giảm trong cùng kỳ. 

 



 

Ví dụ 2: 

The bar chart below illustrates the number of international students studying in three different countries 

(USA, UK, and Australia) in 2010 and 2020. 

Biểu đồ cột dưới đây minh họa số lượng sinh viên quốc tế theo học tại ba quốc gia khác nhau (Hoa Kỳ, 

Vương quốc Anh và Úc) vào năm 2010 và 2020. 

 

Xu hướng chung: 

• Tổng số lượng du học sinh ở cả 3 nước có xu hướng tăng 

• Mỹ luôn dẫn đầu về số lượng du học sinh 

• Úc có mức tăng trưởng cao nhất 

Overview:  

In both years, the number of international students was greater in 2020 than in 2010 across all three 

countries. The USA consistently had the highest figures, whereas Australia experienced the most notable 

rise. 

Trong cả hai năm, số lượng sinh viên quốc tế năm 2020 đều cao hơn năm 2010 ở cả ba quốc gia. Hoa Kỳ 

luôn có số liệu cao nhất, trong khi Úc có mức tăng đáng kể nhất. 

 



Ví dụ 3: 

The pie charts below show the percentage distribution of different sources of electricity generation in a 

country in 2010 and 2020. 

Biểu đồ hình tròn bên dưới hiển thị tỷ lệ phân bổ các nguồn phát điện khác nhau ở một quốc gia vào năm 

2010 và 2020. 

 

Xu hướng chung: 

• Than đá chiếm tỷ lệ phân bổ lớn cả 2 năm, tuy nhiên có sự suy giảm. 

• Khí tự nhiên giữ vai trò quan trọng và có xu hướng bằng than đá. 

• Năng lượng tái tạo tăng lên đáng kể. 

Overview: 

Comparing 2010 and 2020, the country shifted towards cleaner energy sources, as coal and nuclear 

power declined while natural gas and renewables gained a larger share.  

So sánh năm 2010 và năm 2020, đất nước đã chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch hơn khi than 

và năng lượng hạt nhân giảm; trong khi khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo chiếm thị phần lớn hơn. 

 


